[image: image1.png]


  [image: image2.png]



Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà và triển vọng
Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Trong 7 năm trở lại đây, kim ngạch XNK giữa hai nước không ngừng tăng cao. Nếu như năm 2003, trao đổi thương mại song phương mới chỉ đạt 9,66 triệu USD thì đến năm 2010, con số này đã lên tới 262 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà 133 triệu USD và nhập khẩu 129 triệu USD. Mặc dù tình hình chính trị mấy tháng vừa qua cực kỳ căng thẳng song đây vẫn là thị trường đầy tiềm năng. Tới đây, khi Chính phủ mới của Bờ Biển Ngà đi vào hoạt động bình thường, chắc chắn những cơ hội thương mại và đầu tư mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ là rất lớn.
Giới thiệu thị trường Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà là một nước có tài nguyên phong phú, đặc biệt có nhiều kim cương, măng-gan và sắt.
Ngành công nghiệp, nông nghiệp của Bờ Biển Ngà phát triển khá cân đối. Đây là quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về ca cao và từ vài năm nay nước này còn có thêm nguồn thu xuất khẩu từ hạt điều, soài và đặc biệt là dầu lửa khai thác ngoài khơi. Tuy nhiên thu nhập của Bờ Biển Ngà vẫn dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp (70% dân số sống bằng nghề nông). Bên cạnh đó nền công nghiệp của Bờ Biển Ngà cũng khá phát triển như công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, hoá chất, khai khoáng, sản phẩm gỗ, sửa chữa và đóng tàu. Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 28.2%, công nghiệp 21.3% và dịch vụ 50.6%. Năm 2010, GDP tính theo ngang giá sức mua (PPP) đạt 37,8 tỷ USD. Tỷ lệ tăng trưởng GDP: 3,6 %; GDP bình quân (PPP): 1.800 USD (2010); Tỷ lệ lạm phát: 1,4% (2010).

Về ngoại thương, năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Bờ Biển Ngà đạt 10,25 tỷ USD với các sản phẩm ca cao, cà phê, gỗ, dầu lửa, bông, chuối, dứa, dầu cọ, cá, hạt điều. Năm 2009, sản lượng điều của nước này đạt 400.000 tấn trong khi năm 1990, Cốt-đi-voa mới chỉ sản xuất được 6000 tấn.
Các đối tác xuất khẩu chính gồm Hà Lan 13.92%, Pháp 10.75%, Mỹ 7.79%, Đức 7.2%, Nigeria 6.99%, Ghana 5.56%. Năm 2010, kim ngạch nhập khẩu của Bờ Biển Ngà đạt 7 tỷ USD với các mặt hàng chính là dầu thô, máy móc trang thiết bị, lương thực, thực phẩm. 
Các đối tác nhập khẩu chính gồm Nigeria 20.75%, Pháp 14.19%, Trung Quốc 7.18%, Thái Lan 5.09%.
Do sản xuất lúa trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nên mỗi năm, Bờ Biển Ngà phải mua khoảng 900.000 tấn gạo. Ước tính mỗi người dân tiêu thụ khoảng 60 kg/người/năm trong khi sản xuất trong nước chỉ đạt 20-30.000 tấn/năm. 90% gạo nhập khẩu vào Côte d’Ivoire có nguồn gốc từ Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Việt Nam. Công ty SDTM-CI của ông Ibrahim Ezzedine (người gốc Libăng) nắm giữ tới 70% thị trường nhập khẩu gạo, tiếp đến là công ty Olam Ivoire với 10% thị phần.
Mặc dù trải qua gần 1 thập kỷ bất ổn chính trị nhưng Bờ Biển Ngà vẫn được xem là một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực Tây Phi. Với vị trí địa lý chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm nghiệp phong phú, nước này tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ chính cho các nước láng giềng như Ghi-nê, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô… Cảng biển Abidjan và tuyến đường sắt nối TP Abidjan với thủ đô Ouagadouro (Buốc-ki-na Pha-xô) vẫn là tuyến đường xuất nhập cảnh ưu tiên, nhất là đối với những nước nằm sâu trong lục địa, mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho ngân sách quốc gia.        
Về mặt đối ngoại, Bờ Biển Ngà là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như LHQ, KLK, WTO, Francophonie và các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA)... Trong quan hệ với các nước, Bờ Biển Ngà rất thân phương Tây, nhất là Pháp.
   Quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà và triển vọng
Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Thời gian gần đây Việt Nam đã tăng cường tổ chức các đoàn sang thị trường này để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Năm 2008, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Bờ Biển Ngà. Năm 2010, Bộ Công Thương lại tổ chức một đoàn nghiên cứu chính sách và xúc tiến thương mại sang Bờ Biển Ngà. Cùng đi có đại diện của Sở Công Thương tỉnh Long An và 10 doanh nghiệp.

Về phía Bờ Biển Ngà, năm 1985, thông qua nhóm Việt kiều làm việc cho các Tổ chức quốc tế ở Abidjan, Bộ trưởng Giáo dục và nghiên cứu khoa học Bờ Biển Ngà muốn Việt Nam giúp đỡ Bờ Biển Ngà về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước và muốn nhập gạo của Việt Nam.
          Bờ Biển Ngà là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Tây Phi nói riêng và ở châu Phi nói chung. Trong 7 năm trở lại đây, kim ngạch giữa hai nước đã không ngừng tăng cao. Nếu như năm 2003, trao đổi thương mại song phương mới chỉ đạt 9,66 triệu USD thì đến năm 2010, con số này đã lên tới 262 triệu USD trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà 133 triệu USD và nhập khẩu 129 triệu USD.
 Bảng 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Bờ Biển Ngà từ năm 2003 đến quý 1/2011

Đơn vị:Triệu USD

	Năm
	Tổng kim ngạch
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2003
	9,66
	4,59
	5,07

	2004
	41,13
	32,69
	8,44

	2005
	93,90
	81,1
	12,8

	2006
	69,14
	54,97
	14,17

	2007
	85,97
	50,0
	35,97

	2008
	187,4
	85,6
	101,5

	2009
	216,9 
	144,6 
	72,3 

	2010
	262
	133
	129

	Quý 1/2011
	15
	11
	4


Nguồn Tổng cục Hải quan Việt Nam

Các mặt mà ta xuất khẩu nhiều sang Bờ Biển Ngà là gạo, sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm dệt may, cao su. Về nhập khẩu, ta mua từ Bờ Biển Ngà các mặt hàng hạt điều, thép phế liệu, gỗ và sản phẩm gỗ... 

Bảng 2. Kim ngạch XK của  Việt Nam sang Bờ  Biển Ngà năm 2010 

Đơn vị: Triệu  USD

	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	1.Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc
	 
	 
	69,879

	2. Chất dẻo nguyên liệu
	Tấn
	312
	1,962,480

	3. Gạo
	Tấn
	89,654
	118,281,848

	4. Gỗ & sản phẩm gỗ
	
	
	18,437

	5. Hàng Hải sản
	USD
	
	225,465

	6. Hàng hoá khác
	
	
	1,279,746

	7. Hàng rau quả
	
	
	275

	8. Hạt Tiêu
	Tấn
	32
	124,650

	9. Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	
	
	110,672

	10. Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	USD
	
	210,115

	11. Sản phẩm chất dẻo
	USD
	
	87,742

	12. Sản phẩm đá thuộc chương 68
	USD
	
	2,573

	13. Sản phẩm dệt may
	
	
	9,300,282

	14. Sản phẩm từ cao su
	
	
	184,623

	15. Sắt thép các loại
	Tấn
	1,089
	1,546,619

	16. Sắt thép phế liệu
	USD
	
	6,097

	17. Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù
	
	 
	10,319

	Tổng cộng
	
	
	133,421,822







Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Bảng 3. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Bờ Biển Ngà năm 2010

Đơn vị: Triệu USD

	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Số lượng
	Trị giá (USD)

	1. Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc
	USD
	
	7,875

	2. Bông các loại
	Tấn
	6,569
	32,192,842

	3. Cao su
	Tấn
	90
	102,374

	4. Gỗ & sản phẩm gỗ
	3702
	
	2,217,385

	5. Hàng hoá khác
	
	
	2,682,148

	6. Hạt điều
	Tấn
	45,798
	90,408,870

	7. Sắt thép phế liệu
	Tấn
	2,121
	1,354,152

	Tổng cộng
	
	
	128,965,646


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Thực tế cho thấy nền kinh tế hai nước có nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau. Chẳng hạn, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu gạo trong khi Bờ Biển Ngà là nước tiêu thụ và nhập khẩu khối lượng lớn loại lương thực này (khoảng 800.000 tấn/năm). Ngược lại Bờ Biển Ngà là nước sản xuất điều thô lớn thứ hai thế giới (400.000 tấn) trong khi Việt Nam là nước chế biến, xuất khẩu nhân điều hàng đầu thế giới, rất cần nhập khẩu điều nguyên liệu.

         Từ nhiều năm nay, phần lớn trao đổi thương mại giữa hai nước phải thực hiện qua trung gian là các công ty châu Âu, Ấn Độ, Singapore dẫn đến việc doanh nghiệp Việt Nam và Bờ Biển Ngà chịu nhiều thiệt thòi về giá. Để khắc phục tình trạng này, hai bên đang tìm kiếm những biện pháp cho phép ký kết các hợp đồng XNK trực tiếp, giúp tăng giá bán, giảm giá mua, đặc biệt giúp người trồng lúa Việt Nam và người trồng điều Bờ Biển Ngà nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường XK nông sản. Một trong những biện pháp đó là đổi gạo Việt Nam lấy điều của Bờ Biển Ngà. Đầu tháng 8/2010 đã có một đoàn gồm đại diện Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Long An cùng 10 doanh nghiệp Việt Nam sang Bờ Biển Ngà để khảo sát và đàm phán về vấn đề này.

Bên cạnh hoạt động thương mại, với sản lượng điều thô lên tới 400.000 tấn mỗi năm nhưng công suất chế biến mới chỉ đạt 3%, thời gian qua, Bờ Biển Ngà đã kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Việt Nam đến đầu tư chế biến điều tại nước này để tận dụng nguồn nguyên liệu và nhân công tại chỗ cùng những ưu đãi về thuế khi xuất khẩu sang các thị trường EU và Mỹ.

Một khó khăn khác mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi làm ăn với Bờ Biển Ngà nói riêng và châu Phi nói chung là khả năng thanh toán của các đối tác châu Phi. Doanh nghiệp Việt Nam thường yêu cầu đối tác Bờ Biển Ngà thanh toán bằng phương thức tín dụng thư L/C at sight trong khi phía bạn lại đề nghị áp dụng thanh toán trả chậm. Nguyên nhân là do phần lớn các nhà sản xuất, XNK của của Bờ Biển Ngà là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, tiềm năng tài chính hạn chế nên khó có thể mở L/C tại ngân hàng và trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, chính trị, các ngân hàng tại Bờ Biển Ngà và doanh nghiệp Việt Nam không chấp nhận hình thức trả chậm. Bờ Biển Ngà chiếm gần 40% khối lượng tiền tệ của khu vực Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia. Mặc dù khủng hoảng chính trị song những năm qua, vẫn có những ngân hàng nước ngoài đến lập chi nhánh tại đây, điều đó chứng tỏ thị trường này rất hấp dẫn và mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy, các ngân hàng Việt Nam nên xem xét khả năng tham gia đầu tư, liên doanh với các ngân hàng địa phương và khu vực hoặc mở chi nhánh tại nước này, góp phần giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí ngân hàng trung gian, rút ngắn thời gian thanh toán và tạo điều kiện cho việc mở L/C.  
Về phần mình, để góp phần giải quyết khó khăn trong khâu thanh toán với các đối tác Châu Phi, trong năm 2011, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) tổ chức tại Hà Nội cuộc gặp giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam và các ngân hàng uy tín của Châu Phi, tạo điều kiện để ngân hàng hai bên ký thỏa thuận hợp tác. 
Mặc dù tình hình chính trị tại Bờ Biển Ngà trong những tháng vừa qua rất căng thẳng song tính chung kim ngạch xuất khẩu của ta sang thị trường này trong quý 1 vẫn đạt 11 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ năm trước.
Với những tiềm năng to lớn của Bờ Biển Ngà, khi tình hình chính trị tại quốc gia này ổn định trở lại, chắc chắn nhiều cơ hội về thương mại và đầu tư sẽ mở ra cho các doanh nghiệp, góp phần nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới./.
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